
  PHỤNG VỤ 
August 2022 - August 2023

GÍAO PHẬN STOCKTON - GIÁO XỨ ST. LUKE

CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH
7707 MURRAY DR. STOCKTON, CA 95210

Lịch



“Con hãy nhận lấy Phúc âm Đức Kitô mà con đã trở 
thành người rao giảng, và con hãy biết là phải tin điều 

con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy.”
Nghi Lễ Truyền Chức Phó Tế

Chúc mừng và cầu nguyện cho 2 người con của Cộng Đoàn:
Stephen Trần Huynh & Giuse Bùi Phước

đã đón nhận hồng ân Phó Tế Vĩnh Viễn
ngày 10-9-2022



Người Công Giáo sống đức tin của mình không đợi tuổi tác, chức vị, khả năng... 
Nhận bao nhiều trao dâng tất cả!  Chỉ nguyên một nụ cười nhỏ nhắn đơn sơ cũng 
có thể tạo ra một phép lạ cả thể!  Một tiếng hát của trẻ thơ khi cất lên lại có khả 

năng lay động cả trái tim nghèo nàn của toàn thế giới!

SỐNG ĐỨC TIN LÀ : 
PHỤC VỤ, DÂNG HIẾN, TRAO BAN

CỘNG ĐOÀN
& MỌI TÍN HỮU CỦA CỘNG ĐOÀN CAM KẾT:

	✢ Hết lòng hết sức hết trí khôn thờ phượng kính mến Thiên Chúa trong các cử hành phụng vụ bí 
tích và những việc đạo đức bình dân.

	✢ Nuôi dưỡng đời sống đức tin Công Giáo của cá nhân, gia đình và Cộng Đoàn.
	✢ Cung cấp một Huấn Giáo Công Giáo chân chính cho mọi thành phần của Cộng Đoàn, cổ võ mọi 

người học hỏi Huấn Giáo.
	✢ Cổ động và giúp đỡ cá nhân, đoàn thể, hội đoàn ra đi dấn thân loan báo Tin Mừng cho mọi 

người và phục vụ những nhu cầu trong thế giới.
	✢ Khuyến khích, mời gọi và liên kết mọi tín hữu  sống hiệp thông, chia sẻ tài năng, công sức, tài 

chánh để gìn giữ và phát triển Cộng Đoàn.



CĐ CHÚA KITÔ PHỤC SINH
TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210
website: cdcktpsstockton.com

THÁNH LỄ
Tại Giáo Xứ St. Luke:

Thứ Hai, Ba, Tư: 7:00am

Tại Trung Tâm ĐBPHCGH:
Thứ Năm & Thứ Sáu: 6:30pm
Thứ Bảy: 8:15am & 6:00pm 

Chúa Nhật: 8:00am & 10:00am

GIẢI TỘI
Thứ Ba: 6:30am & 7:00pm (tại St. Luke)

Thứ Bảy: 5pm - 6pm (tại Trung Tâm)
Nửa tiếng trước các Thánh Lễ Chúa Nhật

a

Học huấn giáo là tập bước theo con đường Giêsu: con đường yêu mến, con đường dấn 
thân phục vụ, con đường mở rộng con tim đón nhận tha nhân.



CÁC NGÀY LỄ CỦA HOA KỲ
tháng 8-2022 - tháng 8-2023

Ngày Lao Động Mon, Sep 5, 2022
Ngày Cựu Chiến Binh Fri, Nov 11, 2022
Ngày Tạ Ơn Thu, Nov 24, 2022
Lễ Giáng Sinh Sun, Dec 5, 2022
Lễ Mẹ Thiên Chúa/Tết Dương Lịch Mon, Jan 2, 2023
Ngày Martin Luther King Jr. Mon, Jan 16, 2023
Tết Nguyên Đán Sun, Jan 22, 2023
Ngày Tình Yêu Tue, Feb 14, 2023
Ngày Tổng Thống Mon, Feb 20, 2023
Lễ Tro Wed, Feb 22, 2023
Lễ Phục Sinh Sun, Apr 9, 2023
Ngày Hiền Mẫu Sun, May 14, 2023
Lễ Chúa Thánh Thần Sun, May 28, 2023
Ngày Chiến Sĩ Trận Vong Mon, May 29, 2023
Ngày Hiền Phụ Sun, Jun 18, 2023
Juneteenth/Ngày Giải Thoát Mon, Jun 19, 2023
Ngày Độc Lập Tue, Jul 4, 2023

Chỉ có đất thì chẳng có ước mơ vô biên!  Ít nhất tuổi trẻ cho thấy phải có 
trời xanh vô tận vì trái tim của họ được tạo dựng cho tuyệt đối!



LỊCH THÁNH LỄ
mừng quan thầy

Cộng Đoàn, các Khóm, & Hội Đoàn 
năm 2022 & 2023:

Chúa Nhật 14-8-2022: Khóm Mông Triệu
Chúa Nhật 21-8-2022: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Chúa Nhật 9-10-2022: Ca Đoàn Têrêsa Hài Đồng 

Chúa Nhật 23-10-2022: Khóm Mấn Côi
Chúa Nhật 16-10-2022: Hội Mấn Côi

Chúa Nhật 20-11-2022: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Thứ Năm 24-11-2022: Khóm Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chúa Nhật 8-1-2023: Ban Giúp Lễ Hiển Linh
Chúa Nhật 29-1-2023: Ca Đoàn Don Bosco & Giới Trẻ DB

Chúa Nhật 5-2-2023: Hội Legio Mariae
Chúa Nhật 19-3-2023: Khóm Giuse

Chúa Nhật 9-4-2023: Cộng Đoàn Chúa Kitô Phục Sinh
Chúa Nhật 28-5-2023: Khóm Lavang

Chúa Nhật 11-6-2023: Khóm Thánh Tâm
Chúa Nhật 18-6-2023: Khóm Gioan Baotixita

Chúa Nhật 25-6-2023: Khóm Phêrô
Chúa Nhật 9-7-2023: Phong Trào Cursillo



THÁNG 8
	★ CN 7: Họp HĐMV
	★ CN 14: Quan thầy Khóm Mông Triệu
	★ Thứ Hai 15: Lễ Mẹ Lên Trời
	★ CN 21: Quan thầy Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

THÁNG 9
	★ Thứ Bảy 10: Lễ thụ phong Phó Tế Vĩnh Viễn của 2 thầy Stephen & Phước tại Nhà Thờ 
Chính Toà - Hội Chợ của Giáo Xứ

	★ CN 11: Hội Chợ của Giáo Xứ - Lễ tạ ơn của 2 tân phó tế
	★ CN 
	★ Thứ Bảy 17: Huấn Giáo Khai Tâm & Việt Ngữ khai giảng
	★ CN 18: Ngày CN Huấn Giáo - Ngày Sai Đi của giáo lý viên
	★ CN 25: Ngày Cộng Đoàn, thánh lễ 9am

THÁNG 10
	★ Thứ Bảy 1: Khai mạc tháng Mân Côi vào lễ 8:15am 
	★ CN 2: Họp HĐMV
	★ CN 23: Quan thầy Khóm Mân Côi
	★ Thứ Hai 31: Ngày kết tháng Mân Côi - Kiệu kính Mẹ Mân Côi - Thánh lễ vọng lễ Các 
Thánh 6:30pm @ TT

THÁNG 11
	★ Thứ Ba 1: Lễ Các Thánh: 6:30pm tại TT
	★ Thứ Tư 2: Lễ Các Linh Hồn: 7am tại St. Luke - 6:30pm tại TT
	★ CN 6: Họp HĐMV
	★ Thứ Sáu 11: CĐ đi viếng đất thánh: 10am
	★ CN 20: Quan thầy Đoàn LMTT
	★ Thứ Năm 24: Lễ Các Thánh Tử Đạo VN - Kiệu rước kính CTTĐVN
	★ Thứ Sáu 25: Dạ Tiệc Tạ Ơn: 7:30pm
	★ CN 27: Bắt đầu Mùa Vọng

THÁNG 12:
	★ CN 4: Họp HĐMV
	★ Thứ Năm 8: Lễ Mẹ Vô Nhiễm
	★ Thứ Năm 15: Giải tội Mùa Vọng: 6:30pm
	★ Thứ Sáu 16: Bắt đầu tuần 9 ngày trước Giáng Sinh
	★ CN 18: Tĩnh Tâm Mùa Vọng: 10:30am - 6pm
	★ Thứ Bảy 24: Canh thức Giáng Sinh: 7:30pm - Lễ đêm Giáng Sinh: 9pm
	★ CN 25: Đại Lễ Giáng Sinh 10am

THÁNG 1
	★ CN 1: Lễ Mẹ Thiên Chúa & Mừng Tân Niên Dương Lịch
	★ CN 8: Họp HĐMV  - Quan thầy Ban Giúp Lễ 
	★ Thứ Bảy 21: Tất niên Âm Lịch - Lễ giao thừa: 7pm
	★ CN 22: Mừng Tết Nguyên Đán: XUÂN QUÝ MÃO - Lễ Tân Niên cầu bình an năm mới: 9am
	★ Thứ Hai 23: Mùng 2 Tết - Cầu cho tổ tiên: 6:30pm @ TT
	★ Thứ Ba 24: Mùng 3 Tết - Cầu cho công ăn việc làm: 6:30pm @ TT
	★ Thứ Bảy 28: Hội Chợ Xuân Quý Mão
	★ CN 29: Hội Chợ Xuân Quý Mão - Quan thầy Ca Đoàn Don Bosco - Quan thầy Giới Trẻ Don 
Bosco

	★ Thứ Ba 31: Lễ thánh Don Bosco

THÁNG 2
	★ CN 5: Họp HĐMV - Quan thầy Hội Legio Mariae 
	★ Thứ Tư 22: Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay
	★ CN 26: CN 1 Mùa Chay

THÁNG 3
	★ CN 5: Họp HĐMV
	★ CN 19: Quan thầy Khóm Giuse
	★ Thứ Hai 20: Lễ thánh Giuse
	★ Thứ Năm 23: Giải tội Mùa Chay: 6:30pm
	★ Thứ Bảy 25: Lễ Truyền Tin
	★ CN 26: Tĩnh tâm Mùa Chay 10:30am - 6pm

THÁNG 4
	★ CN 2: CN Lễ Lá bắt đầu Tuần Thánh
	★ Thứ Hai 3: Đàng Thánh Giá 6:30pm
	★ Thứ Ba 4: Suy niệm Thương Khó: 6:30pm
	★ Thứ Tư 5: Đàng Thánh Giá 6:30pm
	★ Thứ Năm 6: Thứ Năm Tuần Thánh: 7pm Thánh Lễ Rửa Chân @ St. Luke - 10pm: Chầu 
Thánh Thể @ TT

	★ Thứ Sáu 7: Thứ Sáu Tuần Thánh: 6pm Suy Tôn Thánh Giá - 8pm: Hôn kính Thánh Giá
	★ Thứ Bảy 8: Thứ Bảy Tuần Thánh: 10am Đàng Thánh Giá ngoài trời - 8pm: Đêm Vọng 
Phục Sinh

	★ CN 9: Đại Lễ Phục Sinh - Quan thầy Cộng Đoàn: 9am Thánh Lễ
	★ CN 16: CN Lòng Thương Xót Chúa

THÁNG 5
	★ Thứ Hai 1: Khai mạc tháng Hoa kính Mẹ: 6:30pm
	★ CN 14: Ngày Hiền Mẫu
	★ Thứ Sáu 19: Dạ Tiệc Hiền Mẫu
	★ CN 28: CN Hiện Xuống - Quan thầy Khóm Lavang
	★ Thứ Tư 31: Kết tháng Hoa: Kiệu rước kính Mẹ & Thánh Lễ 6:30pm

THÁNG 6
	★ CN 4: Họp HĐMV
	★ CN 11: Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Quan thầy Khóm Thánh Tâm - Kiệu rước Thánh Thể: 
7pm

	★ CN 18: Ngày Hiền Phụ - Quan thầy Khóm Gioan Baotixita
	★ CN 25: Quan thầy Khóm Phêrô

THÁNG 7
	★ CN 2: Họp HĐMV
	★ Tháng 8
	★ CN 6: Họp HĐMV
	★ CN 13: Quan thầy Khóm Mông Triệu
	★ CN 20: Quan thầy Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

LỊCH PHỤNG VỤ & SINH HOẠT 
Cộng Đoàn Chúa Kitô Phục Sinh

2022 - 2023



PHỤNG VỤ 

CHÚA NHẬT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

31
CN 18 THƯỜNG NIÊN 

1
	✢ Thánh Anphong

2 3 4
	✢ Thánh Gioan 
Vianney

	✢ THỨ NĂM ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Chầu Thánh Thể - 
Thánh Lễ

5
	✢ THỨ SÁU ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

6
	✢ Chúa Hiển Dung
	✢ THỨ BẢY ĐẦU 
THÁNG: 8:15am 
Thánh Lễ

7
CN 19 THƯỜNG NIÊN

8
	✢ Thánh Đaminh

9 10
	✢ Thánh Lorensô, Phó 
Tế Tử Đạo

11
	✢ Thánh nữ Claire     
Tu Sĩ

	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

12
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

13

14
CN 20 THƯỜNG NIÊN

	★ KHÓM MÔNG TRIỆU 
MỪNG QUAN THẦY

15
MẸ HỒN XÁC LÊN 
TRỜI

16 17 18
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

19
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

20
	✢ Thánh Bênađô
	✢ 8:15am Thánh Lễ

21
CN 21 THƯỜNG NIÊN

	★ HỘI CÁC BÀ MẸ 
MỪNG QUAN THẦY

22
	✢ Đức Maria Trinh Nữ 
Vương

23 24
	✢ Thánh Bartolomeo, 
Tông Đồ

25
	★ CHẦU THÁNH THỂ: 
6:30pm - Thánh Lễ

26
	★ CHẦU THÁNH THỂ: 
6:30pm - Thánh Lễ

27
	✢ Thánh Monica
	✢ 8:15am Thánh Lễ

28
CN 22 THƯỜNG NIÊN

29
	✢ Thánh Gioan Tẩy Gỉa 
bị chém đầu

30 31 1
	✢ THỨ NĂM ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

2
	✢ THỨ SÁU ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

3
	✢ Thánh Gregoriô Cả 
Ts Giáo Hoàng

	✢ THỨ BẢY ĐẦU 
THÁNG: 8:15am 
Thánh Lễ

QUYÊN GIÁO & DÂNG LỄ VẬT: KHÓM MÔNG TRIỆU

Lịch 2022
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CHÚA NHẬT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

28
CN 22 THƯỜNG NIÊN

29 30 31
	✦ 7pm: Họp BCH

1
	✢ THỨ NĂM ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

2
	✢ Thánh Teresa 
Calcuta

	✢ THỨ SÁU ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

3
	✢ Thánh Gregoriô Cả
	✢ THỨ BẢY ĐẦU 
THÁNG: 8:15am 
Thánh Lễ

4
CN 23 THƯỜNG NIÊN

5
LABOR DAY

6 7 8
	✢ Sinh Nhật Đức Mẹ
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

9
	✢ Thánh Phêrô Claver
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

10
	✢ 8:15am Thánh Lễ
	✢ 10am: Lễ nhận chức 
Phó Tế Vĩnh Viễn 
của thầy Phước & 
Stephen @ Nhà Thờ 
Chính Toà

	✢ Hội Chợ Giáo Xứ

11
CN 24 THƯỜNG NIÊN

	★ Hội Chợ Giáo Xứ
	★ Thánh Lễ Tạ Ơn 
của 2 thầy Phước & 
Stepen @ TT

12 13
	✢ Thánh Gioan 
Chrysostom

14
	✢ Tôn Vinh Thánh Giá

15
	✢ Đức Mẹ Sầu Bi
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

16
	✢ Thánh Cornelius - 
Cyprian TĐ

	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

17
	✢ 8:15am Thánh Lễ
	★ Khai giảng Huấn 
Giáo & Việt Ngữ

18
CN 25 THƯỜNG NIÊN

	★ Chúa Nhật Giáo Lý
	★ Ngày Huấn Giáo: 
12pm - 5pm

19 20
	✢ Thánh Andrê Kim, 
Lmtđ, Phaolô 
Chong, và các Bạn 
TĐ

21
	✢ Thánh Mátthêu, 
Tông Đồ Thánh Sử

22
	★ CHẦU THÁNH THỂ: 
6:30pm - Thánh Lễ

23
	★ CHẦU THÁNH THỂ: 
6:30pm - Thánh Lễ

24
	✢ 8:15am Thánh Lễ

25
CN 26 THƯỜNG NIÊN

	★ CA ĐOÀN TÊRÊSA HÀI 
ĐỒNG MỪNG QUAN 
THẦY

	★ Ngày Cộng Đoàn: 
Thánh Lễ 9am

26 27
	✢ Thánh Vincentê de 
Phaolô, Lm

28 29
	✢ Tổng Lãnh Thiên 
Thần Micae, Gabriel, 
và Raphael

	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

30
	✢ Thánh Giêrômiô
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

1
	✢ Thánh Têrêxa Hài 
Đồng Giêsu

	✢ THỨ BẢY ĐẦU 
THÁNG: 8:15am 
Thánh Lễ

	✢ Khai Mạc Tháng 
Mân Côi

QUYÊN GIÁO & DÂNG LỄ VẬT: KHÓM PHÊRÔ
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CHÚA NHẬT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

2
CN 26 THƯỜNG NIÊN

3
	★ Tràng Mân Côi dâng 
Mẹ: 6:30pm

4
	✢ Thánh Phanxicô 
thành Assisi, Tu Sĩ

	★ Tràng Mân Côi dâng 
Mẹ: 6:30pm

5
	★ Tràng Mân Côi dâng 
Mẹ: 6:30pm

6
	✢ THỨ NĂM ĐẦU 
THÁNG

	★ Tràng Mân Côi dâng 
Mẹ: 6:30pm

7
	✢ Đức Mẹ Mân Côi
	✢ THỨ SÁU ĐẦU 
THÁNG: 

	★ Tràng Mân Côi dâng 
Mẹ: 6:30pm

8
	✢ 8:15am Thánh Lễ

9
CN 27 THƯỜNG NIÊN

	★ CA ĐOÀN TERESA 
HÀI ĐỒNGI MỪNG LỄ 
QUAN THẦY

10
	★ Tràng Mân Côi dâng 
Mẹ: 6:30pm

11
	★ Tràng Mân Côi dâng 
Mẹ: 6:30pm

12
	★ Tràng Mân Côi dâng 
Mẹ: 6:30pm

13
	★ Tràng Mân Côi dâng 
Mẹ: 6:30pm

14
	★ Tràng Mân Côi dâng 
Mẹ: 6:30pm

15
	✢ Thánh Têrêxa thành 
Avila

	✢ 8:15am Thánh Lễ

16
CN 28 THƯỜNG NIÊN

	★ HỘI MÂN CÔI MỪNG 
LỄ QUAN THẦY

17
	✢ Thánh Inaxiô thành 
Antiôkia, Gmtđ

	★ Tràng Mân Côi dâng 
Mẹ: 6:30pm

18
	✢ Thánh Luca, Thánh 
Sử

	★ Tràng Mân Côi dâng 
Mẹ: 6:30pm

19
	✢ Thánh Isaac Jogues 
và Gioan de Brebeuf 
và các bạn tử đạo

	★ Tràng Mân Côi dâng 
Mẹ: 6:30pm

20
	★ Tràng Mân Côi dâng 
Mẹ: 6:30pm

21
	★ Tràng Mân Côi dâng 
Mẹ: 6:30pm

22
	✢ 8:15am Thánh Lễ

23
CN 29 THƯỜNG NIÊN

	★ KHÓM MÂN CÔI 
MỪNG LỄ QUAN THẦY

24
	✢ Thánh Luca
	★ Tràng Mân Côi dâng 
Mẹ: 6:30pm

25
	★ Tràng Mân Côi dâng 
Mẹ: 6:30pm

26
	★ Tràng Mân Côi dâng 
Mẹ: 6:30pm

27
	★ Tràng Mân Côi dâng 
Mẹ: 6:30pm

28
	✢ Thánh Simon và 
Jude, Tông Đồ

	★ Tràng Mân Côi dâng 
Mẹ: 6:30pm

29
	✢ 8:15am Thánh Lễ

30
CN 30 THƯỜNG NIÊN

31
	★ Kết Tháng Mân Côi: 
Tràng Mân Côi dâng 
Mẹ: 6:30pm

	✢ Lễ vọng lễ Các Thánh

1
LỄ CÁC THÁNH: 

	✢ 6:30pm @ TT

2
	✢ LỄ CÁC LINH HỒN: 
7am @ St. Luke

	✢ 6:30m @ TT

3
	✢ THỨ NĂM ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

4
	✢ Thánh Charles 
Borromeo

	✢ THỨ SÁU ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

5
	✢ THỨ BẢY ĐẦU 
THÁNG: 8:15am 
Thánh Lễ

QUYÊN GIÁO & DÂNG LỄ VẬT: KHÓM MÂN CÔI
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QUYÊN GIÁO & DÂNG LỄ VẬT: KHÓM CÁC THÁNH TỬ ĐẠO

CHÚA NHẬT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

30
CN 31 THƯỜNG NIÊN

31
	★ Kết Tháng Mân Côi: 
Tràng Mân Côi dâng 
Mẹ: 6:30pm

1
LỄ CÁC THÁNH: 

	✢ 7am @ St. Luke

2
	✢ LỄ CÁC LINH HỒN: 
	✢ 7am (tại st. Luke)
	✢  6:30pm: tại Trung 
Tâm

3
	✢ THỨ NĂM ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

4
	✢ Thánh Charles 
Borromeo 

	✢ THỨ SÁU ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

5
	✢ THỨ BẢY ĐẦU 
THÁNG: 8:15am 
Thánh Lễ

6
CN 32 THƯỜNG NIÊN

	✦ 2pm: Họp HĐMV

7 8 9
	✢ Lễ cung hiền đền 
thờ Thánh Gioan 
Latêranô

10
	✢ Thánh Lêo Cả
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

11
	✢ Thánh Martinô 
thành Tours

	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

	★ CĐ viếng Nghĩa Địa 
10am

12
	✢ Thánh Josaphat
	✢ 8:15am Thánh Lễ

13
CN 33 THƯỜNG NIÊN

14 15 16 17
	✢ Thánh Elizabeth 
nước Hung Gia Lợi

	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

18
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

19
	✢ 8:15am Thánh Lễ

20
CN 34 THƯỜNG NIÊN
CHÚA KITÔ VUA

	★ ĐOÀN LIÊN MINH 
THÁNH TÂM MỪNG 
QUAN THẦY

21 22
	✢ Thánh Cêcilia

23 24
LỄ TẠ ƠN - THANKS-
GIVING DAY
KÍNH CÁC THÁNH TỬ 
ĐẠO VN: 9AM

	★ KHÓM CÁC THÁNH TỬ 
ĐẠO VN MỪNG QUAN 
THẦY

25
	★ Tiệc Tạ Ơn Gây Quỹ: 
7:30pm

26
	✢ 8:15am Thánh Lễ

27
CN 1 MÙA VỌNG

28 29 30
	✢ Thánh Andrê, Tông 
Đồ

1
	✢ THỨ NĂM ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

2
	✢ THỨ SÁU ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

3
	✢ Thánh Phanxicô 
Xaviê

	✢ THỨ BẢY ĐẦU 
THÁNG: 8:15am 
Thánh Lễ

PHỤNG VỤ Lịch 2022
Tháng Tháng 1111TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ

7707 MURRAY DR. STOCKTON CA 95210

CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH



CHÚA NHẬT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

27
CN 1 MÙA VỌNG

28 29 30
	✢ Thánh Andrê, Tông 
Đồ

1
	✢ THỨ NĂM ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

2
	✢ THỨ SÁU ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

3
	✢ Thánh Phanxicô 
Xaviê

	✢ THỨ BẢY ĐẦU 
THÁNG: 8:15am 
Thánh Lễ

4
CN 2 MÙA VỌNG

	✦ 2pm: Họp HĐMV

5 6 7
	✢ Thánh Ambrose

8
LỄ ĐỨC MẸ VÔ 
NHIỄM NGUYÊN TỘI:

	✢ 6:30pm @ TT

9
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

10
	✢ 8:15am Thánh Lễ

11
CN 3 MÙA VỌNG

12
	✢ Lễ Đức Mẹ Guada-
lupe

	★ Hoà Giải Mùa Vọng: 
6:30pm

13
	✢ Thánh Lucia

14
	✢ Thánh Gioan Thánh 
Giá

15
	★ 6pm: Thánh Lễ
	✢ 6:30pm: Hoà Giải 
Mùa Vọng

16
	★ Tuần 9 ngày trước 
Giáng Sinh: 6:30pm

17
	✢ 8:15am Thánh Lễ

18
CN 4 MÙA VỌNG

	✢ 8am: Thánh Lễ
	✢ Tĩnh  Tâm Mùa Vọng: 
10:30am - 4:30pm

	★ 5pm: Thánh Lễ

19
	★ Tuần 9 ngày trước 
Giáng Sinh: 6:30pm

20
	★ Tuần 9 ngày trước 
Giáng Sinh: 6:30pm

21
	★ Tuần 9 ngày trước 
Giáng Sinh: 6:30pm

22
	★ Tuần 9 ngày trước 
Giáng Sinh: 6:30pm

23
	★ Tuần 9 ngày trước 
Giáng Sinh: 6:30pm

24
VỌNG GIÁNG SINH: 

	✢ 7:30pm: Canh Thức
	✢ 9pm: Lễ Đêm Giáng 
Sinh

25
CN GIÁNG SINH
ĐẠI LỄ GIÁNG SINH

	✢ 10am Thánh Lễ

26
TUẦN BÁT NHẬT GS

	✢ Thánh Stephanoô

27
TUẦN BÁT NHẬT GS

	✢ Thánh Gioan Tông 
Đồ Thánh Sử

28
TUẦN BÁT NHẬT GS

	✢ Các Thánh Anh Hài

29
TUẦN BÁT NHẬT GS

	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

30
TUẦN BÁT NHẬT GS
LỄ THÁNH GIA: 
6:30PM  THÁNH LỄ

31
TUẦN BÁT NHẬT GS

	✢ 8:15am Thánh Lễ

QUYÊN GIÁO & DÂNG LỄ VẬT: LIÊN MINH THÁNH TÂM

PHỤNG VỤPHỤNG VỤ  Lịch 2022
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	✢ Thánh Andrê, Tông Đồ



QUYÊN GIÁO & DÂNG LỄ VẬT: GIỚI TRẺ DON BOSCO

CHÚA NHẬT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

1
CN 1 GIÁNG SINH
LỄ MẸ THIÊN CHÚA

2
	✢ Thánh Basil & Gre-
gorio Nazianzen

3 4
	✢ Thánh Elizabeth 
Ann Seton

5
	✢ Thánh Gioan 
Neumann

	✢ THỨ NĂM ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

6
	✢ THỨ SÁU ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

7
	✢ THỨ BẢY ĐẦU 
THÁNG: 8:15am 
Thánh Lễ

8
CN 2 GIÁNG SINH
CN HIỄN LINH

	★ BAN GIÚP LỄ HIỂN 
LINH MỪNG QUAN 
THẦY

	✦ 2pm: Họp HĐMV

9
CHÚA CHỊU PHÉP 
RỬA

10 11 12
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

13
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

14
	✢ 8:15am Thánh Lễ

15
CN 2 THƯỜNG NIÊN

16
MARTIN LUTHER 
KING DAY

17
	✢ Thánh Antôn, Ab

18 19
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

20
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

21
	✢ Thánh Agnes, Đttđ
	✢ 8:15am Thánh Lễ

TẤT NIÊN
LỄ GIAO THỪA: 

	★ 7:00pm Thánh Lễ

22
CN 3 THƯỜNG NIÊN

	✢ CN LỜI CHÚA

TẾT NGUYÊN ĐÁN: 
XUÂN QUÝ MÃO

	✢ MÙNG 1 TẾT: Cầu 
bình an: 9am

23
	✢ Thánh Antôn
	✢ Mùng 2 Tết: Cầu 
cho Tổ Tiên: 6:30pm 
@ TT

24
	✢ Thánh Phanxicô đệ 
Salê, Gmtsht

	✢ Mùng 3 Tết: Cầu cho 
công ăn việc làm: 
6:30pm @ TT

25
	✢ Thánh Phaolô, Tông 
Đồ trở lại

26
	✢ Thánh Timôthêô 
và Titô

	✢ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

27
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

28
	✢ Thánh Tôma 
Aquinas

	✢ 8:15am Thánh Lễ
	★ Hội Xuân Quý Mão

29
CN 4 THƯỜNG NIÊN

	★ CĐ & GT DON BOSCO 
MỪNG QUAN THẦY

	★ Hội Xuân Quý Mão

30 31
THÁNH DON BOSCO

	★ 6:30pm Thánh Lễ 
@ TT

1 2
	✢ Đức Mẹ Dâng Chúa 
Vào Đền Thánh

	✢ THỨ NĂM ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

3
	✢ THỨ SÁU ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

4
	✢ THỨ BẢY ĐẦU 
THÁNG: 8:15am 
Thánh Lễ

PHỤNG VỤPHỤNG VỤ  Lịch 2023
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QUYÊN GIÁO & DÂNG LỄ VẬT: LEGIO MARIAE

CHÚA NHẬT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

29
CN 4 THƯỜNG NIÊN

	★ CĐ & GT DON BOSCO 
MỪNG QUAN THẦY

	★ Hội Xuân Quý Mão

30 31
THÁNH DON BOSCO

	★ 6:30pm Thánh Lễ 
@ TT

1 2
	✢ Đức Mẹ Dâng Chúa 
Vào Đền Thánh

	✢ THỨ NĂM ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

3
	✢ THỨ SÁU ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

4
	✢ THỨ BẢY ĐẦU 
THÁNG: 8:15am 
Thánh Lễ

5
CN 5 THƯỜNG NIÊN

	★ HỘI LEGIO MARIAE 
MỪNG QUAN THẦY

	★ 2pm: Họp HĐMV 

6
	✢ Thánh Phaolô Miki 
và các bạn tử đạo

7 8 9
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

10
	✢ Thánh Scholastica
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

11
	✢ 8:15am Thánh Lễ

12
CN 6 THƯỜNG NIÊN

13 14
VALENTINE’S DAY

	✢ Thánh Cyril, Đan Sĩ, 
và Mêthôđiô, Gm

15 16
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

17
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

18
	✢ 8:15am Thánh Lễ

19
CN 7 THƯỜNG NIÊN

20
PRESIDENTS’ DAY

21
	✢ Toà Thánh Phêrô

22
THỨ TƯ LỄ TRO

	✢ 7am @ TT
	✢ 6:30pm @ TT

23
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

24
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

25
	✢ 8:15am Thánh Lễ

26
CN 1 MÙA CHAY

27 28 1 2
	✢ THỨ NĂM ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

3
	✢ THỨ SÁU ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

4
	✢ THỨ BẢY ĐẦU 
THÁNG: 8:15am 
Thánh Lễ
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QUYÊN GIÁO & DÂNG LỄ VẬT: KHÓM GIUSE

CHÚA NHẬT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

26
CN 1 MÙA CHAY

27 28 1 2
	✢ THỨ NĂM ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

3
	✢ THỨ SÁU ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

4
	✢ THỨ BẢY ĐẦU 
THÁNG: 8:15am 
Thánh Lễ

5
CN 2 MÙA CHAY

	✦ 2pm: Họp HĐMV

6 7 8 9
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

10
	★ Đàng Thánh Giá Mùa 
Chay: 6pm - Thánh 
Lễ

11
	✢ 8:15am Thánh Lễ

12
CN 3 MÙA CHAY

13 14 15 16
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

17
	★ Đàng Thánh Giá Mùa 
Chay: 6pm - Thánh 
Lễ

18
	✢ 8:15am Thánh Lễ

19
CN 4 MÙA CHAY

	★ KHÓM THÁNH GIUSE 
MỪNG QUAN THẦY

20
THÁNH GIUSE BẠN 
ĐỨC MẸ MARIA

	✢ 6:30pm: Thánh Lễ 
tại TT

21 22 23
	★ 6pm: Thánh Lễ
	✢ 6:30pm Hoà Giải 
Mùa Chay

24
	★ Đàng Thánh Giá Mùa 
Chay: 6pm - Thánh 
Lễ

25
LỄ TRUYỀN TIN

	✢ 8:15am Thánh Lễ

26
CN 5 MÙA CHAY

	✢ 8am: Thánh Lễ
	✢ 10:30am - 4:30pm: 
TĨNH TÂM MÙA CHAY

	✢ 5pm: Thánh Lễ

27 28 29 30
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

31
	★ Đàng Thánh Giá Mùa 
Chay: 6pm - Thánh 
Lễ

1
	✢ THỨ BẢY ĐẦU 
THÁNG: 8:15am 
Thánh Lễ
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CHÚA NHẬT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

2
CN THƯƠNG KHÓ
 LỄ LÁ

	✦ 2pm: Họp HĐMV

3
	✢ THỨ HAI TUẦN 
THÁNH

	✢ 7:00pm: Đàng 
Thánh Giá & Thánh 
Lễ

4
	✢ THỨ BA TUẦN THÁNH
	✢ 7:00pm: Suy niệm 
Thương Khó &  
Thánh Lễ

5
	✢ THỨ TƯ TUẦN THÁNH
	✢ 7:00pm: Đàng 
Thánh Giá & Thánh 
Lễ

6
THỨ NĂM TUẦN 
THÁNH

	✢ Thánh Lễ Rửa Chân: 
7pm tại St. Luke’s

	✢ Chầu Thánh Thể: 
10pm tại TT

7
THỨ SÁU TUẦN 
THÁNH

	✢ Suy Tôn Thánh Giá: 
6pm 

	✢ Hôn Chân: 8pm

8
THỨ BẢY TUẦN 
THÁNH

	✢ Đàng Thánh Giá 
Ngoài Trời: 10am

	✢ Vọng Phục Sinh:  
8pm

9
CN PHỤC SINH

	✢ Đại Lễ Phục Sinh: 
10am 

	✢ CỘNG ĐOÀN MỪNG 
QUAN THẦY

10
TUẦN BÁT NHẬT 
PHỤC SINH

11
TUẦN BÁT NHẬT 
PHỤC SINH

12
TUẦN BÁT NHẬT 
PHỤC SINH

13
TUẦN BÁT NHẬT 
PHỤC SINH

	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

14
TUẦN BÁT NHẬT 
PHỤC SINH

	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

15
TUẦN BÁT NHẬT 
PHỤC SINH

	✢ 8:15am Thánh Lễ

16
CN 2 PHỤC SINH
KÍNH LÒNG THƯƠNG 
XÓT CHÚA

17 18 19 20
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

21
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

22
	✢ 8:15am Thánh Lễ

23
CN 3 PHỤC SINH

24 25
	✢ Thánh Máccô, Thánh 
Sử

26 27
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

28
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

29
	✢ Thánh Catêrina đệ 
Siena, Đtts

	✢ 8:15am Thánh Lễ

30
CN 4 PHỤC SINH

1
	★ Khai mạc Tháng 
Hoa: 6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

2
	✢ Thánh Anathasiô, 
Gmtsht

	★ 6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

3
	✢ Thánh Philipphê và 
Giacôbê, Tông Đồ

	★ 6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

4
	✢ THỨ NĂM ĐẦU 
THÁNG

	★ 6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

5
	✢ THỨ SÁU ĐẦU THÁNG
	★ 6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

6
	✢ THỨ BẢY ĐẦU 
THÁNG: 8:15am 
Thánh Lễ

QUYÊN GIÁO & DÂNG LỄ VẬT: BÀ MẸ CÔNG GIÁO
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QUYÊN GIÁO & DÂNG LỄ VẬT: KHÓM LAVANG

CHÚA NHẬT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

30
CN 4 PHỤC SINH

1
	★ Khai mạc Tháng 
Hoa: 6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

2
	✢ Thánh Anathasiô, 
Gmtsht

	★  6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

3
	✢ Thánh Philipphê và 
Giacôbê, Tông Đồ

	★  6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

4
	★ THỨ NĂM ĐẦU 
THÁNG

	★  6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

5
	✢ THỨ SÁU ĐẦU THÁNG
	★  6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

6
	✢ THỨ BẢY ĐẦU 
THÁNG: 8:15am 
Thánh Lễ

7
CN 5 PHỤC SINH

	✦ 2pm: Họp HĐMV

8
	★ “ 6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

9
	★  6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

10
	★  6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

11
	★  6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

12
	★  6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

13
	✢ 8:15am Thánh Lễ

14
CN 6 PHỤC SINH

	✢ MOTHER’S DAY/Ngày 
Hiền Mẫu

15
	★  6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

16
	★  6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

17
	★  6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

18
	★  6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

19
	★  5:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

	✢ Dạ Tiệc Hiền Mẫu: 
7:30pm

20
	✢ 8:15am Thánh Lễ

21
CN 7 PHỤC SINH
CHÚA LÊN TRỜI

22
	★  6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

23
	★  6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

24
	★  6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

25
	★  6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

26
	✢ Thánh Philip Neri, 
Lm

	★  6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

27
	✢ 8:15am Thánh Lễ

28
CN HIỆN XUỐNG
LỄ CHÚA THÁNH 
THẦN HIỆN XUỐNG

	★ KHÓM LAVANG 
MỪNG QUAN THẦY

29
	★ “ 6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

30
	★  6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

31
	✢ Đức Mẹ thăm viếng 
Bà Thánh Isave

	✢ 6:30pm KẾT THÁNG 
HOA Về Đây Trong 
Nôi Tay Mẹ - Thánh 
Lễ

1
	✢ Thánh Justin, Tđ
	✢ THỨ NĂM ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

2
	✢ THỨ SÁU ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

3
	✢ Thánh Charles 
Lwanga và các bạn 
tử đạo

	✢ THỨ BẢY ĐẦU 
THÁNG: 8:15am 
Thánh Lễ

PHỤNG VỤ Lịch 2023
ThángTháng  55TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ

7707 MURRAY DR. STOCKTON CA 95210

CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH



QUYÊN GIÁO & DÂNG LỄ VẬT: KHÓM THÁNH TÂM

CHÚA NHẬT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

28
CN HIỆN XUỐNG
LỄ CHÚA THÁNH 
THẦN HIỆN XUỐNG

	★ KHÓM LAVANG 
MỪNG QUAN THẦY

29
	★  6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

30
	★  6:30pm: Về Đây 
Trong Nôi Tay Mẹ - 
Thánh Lễ

31
	✢ Đức Mẹ thăm viếng 
Bà Thánh Isave

	✢ 6:30pm KẾT THÁNG 
HOA Về Đây Trong 
Nôi Tay Mẹ - Thánh 
Lễ

1
	✢ Thánh Justin, Tđ
	✢ THỨ NĂM ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

2
	✢ THỨ SÁU ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

3
	✢ Thánh Charles 
Lwanga và các bạn 
tử đạo

	✢ THỨ BẢY ĐẦU 
THÁNG: 8:15am 
Thánh Lễ

4
CN 9 THƯỜNG NIÊN
LỄ CHÚA BA NGÔI

	✦ 2pm: Họp HĐMV

5
	✢ Thánh Boniface, 
Gmtđ

6 7 8
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

9
	★ 6:30pm Thánh Lễ - 
Chầu Thánh Thể

10
	✢ Thánh Barnabas, 
Tông Đồ

	✢ 8:15am Thánh Lễ

11
CN 10 THƯỜNG NIÊN
LỄ MÌNH MÁU 
THÁNH CHÚA

	★ KHÓM THÁNH TÂM 
MỪNG QUAN THẦY

	★ 7pm: KIỆU THÁNH 
THỂ

12 13
	✢ Thánh Antôn đệ 
Padua

14 15
	★ 6:30pm Thánh Lễ & 
Chầu Thánh Thể

16
	✢ KÍNH THÁNH TÂM
	★ 6:30pm Thánh Lễ & 
Chầu Thánh Thể

17
	✢ Lễ Trái Tim Vô 
Nhiễm Đức Mẹ

	✢ 8:15am Thánh Lễ

18
CN 11 THƯỜNG NIÊN

	✢ FATHER’S DAY/Ngày 
Hiền Phụ

	★ KHÓM GIOAN TẨY GIẢ 
MỪNG QUAN THẦY

19
JUNETEENTH’S DAY

20 21
	✢ Thánh Aloysius 
Gonzaga, Tu Sĩ

22
	★ 6:30pm Thánh Lễ & 
Chầu Thánh Thể

23
	★ 6:30pm Thánh Lễ & 
Chầu Thánh Thể

24
	✢ Sinh Nhật Thánh 
Gioan

	✢ 8:15am Thánh Lễ

25
CN 12 THƯỜNG NIÊN

	★ KHÓM PHÊRÔ MỪNG 
QUAN THẦY

26 27 28
	✢ Thánh Irenaeus, 
Gmtđ

29
THÁNH PHÊRÔ VÀ 
PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ

	★ 6:30pm Thánh Lễ & 
Chầu Thánh Thể

30
	★ 6:30pm Thánh Lễ & 
Chầu Thánh Thể

1
	✢ THỨ BẢY ĐẦU 
THÁNG: 8:15am 
Thánh Lễ
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QUYÊN GIÁO & DÂNG LỄ VẬT: KHÓM GIOAN BAOTIXITA

CHÚA NHẬT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

2
CN 13 THƯỜNG NIÊN

	✦ 2pm: Họp HĐMV

3
	✢ Thánh Tôma, Tông 
Đồ

4 5
	★ 6:30pm Thánh Lễ & 
Chầu Thánh Thể

6
	✢ THỨ NĂM ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

7
	✢ THỨ SÁU ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

8
	✢ 8:15am Thánh Lễ

9
CN 14 THƯỜNG NIÊN

10
	✢ INDEPENCE DAY/
Ngày Quốc Khánh 
HK

11
	✢ Thánh Benedictô, Tu 
Viện Trưởng

12 13
	★ 6:30pm Thánh Lễ & 
Chầu Thánh Thể

14
	✢ Chân Phước Kateri 
Tekakwitha, Đt

	★ 6:30pm Thánh Lễ & 
Chầu Thánh Thể

15
	✢ Thánh Bonaventure, 
Gmtsht

	✢ 8:15am Thánh Lễ

16
CN 15 THƯỜNG NIÊN

17 18 19 20
	★ 6:30pm Thánh Lễ & 
Chầu Thánh Thể

21
	★ 6:30pm Thánh Lễ & 
Chầu Thánh Thể

22
	✢ Thánh Maria 
Mađalêna

23
CN 16 THƯỜNG NIÊN

24 25
	✢ Thánh Giacôbê, 
Tông Đồ

26 27
	★ 6:30pm Thánh Lễ & 
Chầu Thánh Thể

28
	★ 6:30pm Thánh Lễ & 
Chầu Thánh Thể

29
	✢ Thánh Mátta
	✢ 8:15am Thánh Lễ

30
CN 17 THƯỜNG NIÊN

31
	✢ Thánh Ignatius 
thành Loyola, Lm

1
	✢ Thánh Anphongsô 
Maria Liguori, 
Gmtsht

2 3
	✢ THỨ NĂM ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

4
	✢ Thánh Gioan Vian-
ney. lm

	✢ THỨ SÁU ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

5
	✢ 8:15am Thánh Lễ
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CHÚA NHẬT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

30
CN 17 THƯỜNG NIÊN

31
	✢ Thánh Ignatius 
thành Loyola, Lm

1
	✢ Thánh Anphongsô 
Maria Liguori, 
Gmtsht

2 3
	✢ THỨ NĂM ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

4
	✢ Thánh Gioan 
Vianney

	✢ THỨ SÁU ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

5
	✢ THỨ BẢY ĐẦU 
THÁNG: 8:15am 
Thánh Lễ

6
CN 18 THƯỜNG NIÊN
LỄ CHÚA HIỂN DUNG

	✦ 2pm: Họp HĐMV

7 8
	✢ Thánh Đa Minh, Lm

9
	✢ Thánh Clare

10
	✢ Thánh Lôrensô, Tstđ
	★ 6:30pm Thánh Lễ & 
Chầu Thánh Thể

11
	✢ Thánh Clare, Đt
	★ 6:30pm Thánh Lễ & 
Chầu Thánh Thể

12
	✢ 8:15am Thánh Lễ

13
CN 19 THƯỜNG NIÊN

	★ KHÓM MÔNG TRIỆU 
MỪNG LẼ QUAN THẦY

14
	✢ Thánh Maximilian 
Kolbe, Lmtđ

15
ĐỨC MẸ HỒN XÁC 
LÊN TRỜI

16 17
	★ 6:30pm Thánh Lễ & 
Chầu Thánh Thể

18
	★ 6:30pm Thánh Lễ & 
Chầu Thánh Thể

19
	✢ 8:15am Thánh Lễ

20
CN 20 THƯỜNG NIÊN

	★ HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG 
GIÁO MỪNG QUAN 
THẦY

21
	✢ Thánh Piô X, Giáo 
Hoàng

22
	✢ Lễ Đức Maria Trinh 
Nữ Vương

23 24
	✢ Thánh Barthôlômêô
	★ 6:30pm Thánh Lễ & 
Chầu Thánh Thể

25
	★ 6:30pm Thánh Lễ & 
Chầu Thánh Thể

26
	✢ 8:15am Thánh Lễ

27
CN 21 THƯỜNG NIÊN

28
	✢ Thánh Augustinô, 
Gmtsht

29 30 31
	★ 6:30pm Thánh Lễ & 
Chầu Thánh Thể

1
	✢ THỨ SÁU ĐẦU 
THÁNG: 6:30pm 
Thánh Lễ - Chầu 
Thánh Thể

2
	✢ THỨ BẢY ĐẦU 
THÁNG: 8:15am 
Thánh Lễ

QUYÊN GIÁO & DÂNG LỄ VẬT: KHÓM MÔNG TRIỆU
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SỨ MẠNG CỦA GIÁO HỘI CHÚA KITÔ: 
sứ mạng của Cộng Đoàn và mỗi tín hữu:

1. Hân hoan thờ phượng Thiên Chúa trong các cử hành phụng vụ bí tích
2. Loan truyền Lời Chúa đến muôn dân

3.  Dấn thân vào thế giới làm chứng tá tình yêu và ơn cứu chuộc của Chúa Kitô

KHỐI TÔNG ĐỒ 
Đỗ Trung

209-423-0627
Liên Minh Thánh Tâm

Hoàng Thơm:
209-351-3996

Các Bà Mẹ Công Giáo
Trần Thị Hoàng Trang

209-981-4819
Legio Mariae
Trần Thị Thanh
209-476-0991

Cursillo
Trần Tài

209-981-0229
Hội Mân Côi

Nguyễn Thị Hạnh
209-470-1811

Giới Trẻ Don Bosco
Trần Trinity

209-992-9817
Ban Truyền Thông

Phan Thục
209-751-7716

KHỐI HUẤN GIÁO 
Nguyễn Sang: 
209-361-6194

Huấn Giáo KT & Việt Ngữ
Sr. Thanh Tuyền
916-383-3278

Huấn Giáo Rửa Tội
Bùi Quý Phước
209-518-6315

Huấn Giáo Dự Tòng
Bùi Thuý

209-507-2882
Huấn Giáo Hôn Phối

Huấn Giáo Trưởng Thành

KHỐI PHỤNG VỤ 
Nguyễn Trân Trân

209-954-6554
Ca Đoàn Đaminh Savio

 Cao Thu Hằng
209-662-0350

Ca Đoàn Don Bosco
 Hồ Đức Thắng
209-351-3929

Ca Đoàn Têrêsa Hài Đồng
 Nguyễn thị Hạnh

209-470-1811
Rửa Tội

 Cao Kim Yến
209-608-2226 

Hôn Phối
 Nguyễn Trân Trân

209-954-6554
An Táng

 Trần Thị Hoàng Trang
209-981-4819

KHỐI QUẢN TRỊ 
Lê Văn Sỹ

209-639-4760
Ban Tài Chánh

Phan Toán: 209-918-4223
Ban Xây Dựng

Lê Sỹ: 209-639-4760
Ban An Toàn

Nguyễn Michael: 510-386-0815
Khóm Các Thánh Tử Đạo
Trịnh Thảo: 209-684-3847
Khóm Gioan Baotixita

Nguyễn Thiện: 209-662-0903
Khóm Giuse

Trung Đỗ: 209-423-0627
Khóm Lavang

Đặng Hữu Lợi: 209-952-7066
Khóm Mân Côi

Huỳnh Jennifer: 209-712-5643
Khóm Mông Triệu

Lê Lộc: 209-406-2223
Khóm Phêrô

Trần Trọng Tài: 209-954-8833
Khóm Thánh Tâm

Hoàng Trung: 209-915-4049

BAN CHẤP HÀNH
Chủ Tịch: Giuse Nguyễn Quang: 209-403-3747 

Phó Nội: Tôma Hoàng Thơm: 209-351-3996
Phó Ngoại: Võ Thái Hoà: 916-402-2609

Trưởng Khối Phụng Vụ: Têrêsa Nguyễn TrânTrân: 209-954-6554
Trưởng Khối Huấn Giáo: Gioakim Nguyễn Sang: 209-361-6194

Trưởng Khối Tông Đồ: Micae Đỗ Đình Trung: 209-423-0627
Trưởng Khối Quản Trị: Giuse Lê Văn Sỹ: 209-639-4760

Thư Ký: Giuse NguyễnNguyễn Lành: 209-351-3581 
Thủ Quỹ: Maria Nguyễn Cindy Hạnh: 209-470-1811



LỊCH QUYÊN GIÁO & DÂNG LỄ VẬT
Lễ Chúa Nhật & Lễ Trọng & Lễ Buộc

Năm Tháng Tên Khóm/Hội Đoàn N.B.

20
21

 - 2
02

2

1 GIỚI TRẺ DON BOSCO
Khóm, 

Hội Đoàn 
phụ trách 

Quyên 
Giáo và 
Dâng Lễ 
Vật cho 

mọi thánh 
lễ trong 
tháng 

gồm tất cả 
lễ Chúa 
Nhật, lễ 

Trọng và lễ 
Buộc.

2 LEGIO MARIAE

3 GIUSE

4 BÀ MẸ CÔNG GIÁO

5 LAVANG

6 THÁNH TÂM

7 GIOAN BAOTIXITA

8 MÔNG TRIỆU

9 PHÊRÔ 

10 MÂN CÔI

11 CÁC THÁNH TỬ ĐẠO

12 LIÊN MINH THÁNH TÂM

   

Bí tích Thánh Thể là trung tâm và tột đỉnh của đời sống Hội Thánh, vì trong 
bí tích này, Đức Kitô liên kết Hội Thánh và tất cả các chi thể của Người vào 

hy tế chúc tụng và tạ ơn được dâng lên Chúa Cha trên thập giá một lần cho 
mãi mãi. Qua hy tế này, Người tuôn đổ các ân sủng cứu độ trên Thân Thể 

của Người là Hội Thánh.  GLCG 1407



 Hành động cao cả nhất của con người là ca tụng Đấng 
đã yêu thương tạo dựng và cứu chuộc họ!

Thờ phượng Thiên Chúa là lẽ công bằng bạn phải trả 
trước ngút ngàn ân huệ Ngài ban.



   

Trong tận sâu trái tim của con người 
là hình ảnh Thiên Chúa tình yêu!

Bổn phận của mỗi người Kitô hữu 
là sống đức tin của mình 

để Thiên Chúa đó được nhận biết và yêu mến.


